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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
	Lớp:  14CĐM   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm) Hãy nêu cách thức kiểm soát thông tin đơn hàng? 
Câu 2: (2.5 điểm) Hãy đưa ra hướng giải quyết cho đơn hàng gặp các sự cố sau: thông tin trên tài liệu không  khớp với mẫu khách hàng gửi, chất lượng nguyên phụ liệu không đạt, thiếu hụt nguyên phụ liệu do nhà máy 
Câu 3: (3 điểm) Phân biệt các loại mẫu Proto, mẫu kiểm thông số, mẫu tiền sản xuất, mẫu kiểm size, mẫu trên chuyền. 
Câu 4: (2.5 điểm) Cho bảng thông số sau: 
	STT
	Mô tả
	M (cm)
	[image: ]











	1 
	Dài áo đo từ góc cổ vai
	64
	

	2
	Ngang ngực
	54
	

	3
	Ngang lai
	55
	

	4
	Ngang vai
	48
	

	5
	Ngang bắp tay
	25
	

	6
	Dài tay
	20
	

	7
	Ngang cửa tay
	18
	

	8
	Dài trụ
	13
	

	9
	Rộng nẹp trụ
	3.5
	

	10
	Cao lai
	2.5
	

	11
	Cao bo lai tay
	2
	


1. Hãy ước tính định mức vải cho sản phẩm trên  với khổ vải cắt là 58”
2. Hãy tính chi phí  vải cho mã hàng trên với số lượng đơn hàng là 5000 sản phẩm, đơn giá vải là $4.5/yds, % hao hụt khi tính giá sản phẩm là 2%.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		    GV RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
[bookmark: _GoBack] HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
	Lớp:  14CĐM   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
2 điểm
	1
	Cách thức kiểm soát thông tin đơn hàng?
	2 điểm

	
	
	· Tiếp nhận và nắm bắt tích cực, kịp thời mọi thông tin liên quan đến đơn hàng 
	-  Đảm bảo hộp thư điện tử luôn hoạt động, nhận và kiểm tra kịp thời các email từ phía khách hàng, cấp trên đồng nghiệp 
	-  Chú ý và xem xét kỹ mọi thông tin và đơn hàng nhận được, tránh bỏ sót chi tiết, hiểu sai ý
	-  Ghi chú riêng, hoặc làm nổi bật các thông tin quan trong về đơn hàng đang theo dõi
	0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

	
	
	· Hiểu rõ ràng chi tiết từng thông tin
	0.25 đ

	
	
	· Khi nhận thông tin qua lời nói cần ghi chép lại để không bị sai sót 
	0.25 đ

	
	
	· Những thông tin gấp cần giải quyết ngay 
	0.25 đ

	
	
	· Xác định lịch trình và cách giải quyết cho từng công việc. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc 
	0.25 đ

	2
2.5 điểm


	1
	Thông tin trên tài liệu không  khớp với mẫu khách hàng gửi
	0.5 điểm

	
	
	Trao đổi với khách hàng
	0.25 đ

	
	
	Thực hiện theo tài liệu mà khách hàng yêu cầu, phải có chữ ký hoặc email xác nhận về sự chỉnh sửa của khách hang
	0.25 đ

	
	2
	Chất lượng nguyên phụ liệu không đạt
	1 điểm

	
	
	Đơn hàng CM: Nếu có sự cố nhỏ, nhân viên QLĐH sẽ trao đổi với khách hàng để tìm hướng giải quyết ngay. Nếu xảy ra lỗi nặng ảnh tới ngày xuất hàng cần phải xin khách hàng gia hạn cho ngày giao hàng
	0.5 đ

	
	
	Đơn hàng FOB: nếu chất lượng NPL không đạt thì yêu cầu nhà cung cấp xử lý lại, sau khi xử lý mà vẫn không đạt thì yêu cầu sản xuất lại. Nếu nhà cung cấp xử lý NPL chậm ảnh hưởng tới ngày giao hàng thì phải yêu cầu nhà cung cấp chịu chi phí xuất hàng bằng máy bay
	0.5 đ

	
	3
	Thiếu hụt nguyên phụ liệu do nhà máy
	1 điểm

	
	
	Đơn hàng CM: nên hạn chế tối đa việc thông báo với khách hàng, trừ trường hợp bất khả kháng do phụ liệu quá đặc biệt như logo, nhãn chính, thẻ bài….
	0.5 đ

	
	
	Đơn hàng FOB: nhà máy tự giải quyết bằng mọi cách, tuyệt đối không thông báo với khách hàng vì sẽ ảnh hưởng đến sự chuyên nghiệp, độ tin cậy của nhà máy.
	0.5 đ

	3
3 điểm
	1
	Mẫu proto
	0.5 điểm

	
	
	· Là mẫu ban đầu được thực hiện dựa trên thiết kế, kiểu dáng sản phẩm 
	0.25 đ

	
	
	· Vải may mẫu chỉ cần có tính chất, thành phần tương tự và thông số mẫu không khắt khe, đúng chính xác như tài liệu
	0.25 đ

	
	2
	Mẫu kiểm thông số
	0.75
điểm

	
	
	· Là mẫu quan trong nhất trong giai đoạn phát triển mẫu, được thực hiện sau khi đã duyệt mẫu proto
	0.25 đ

	
	
	· Mẫu fit đòi hỏi phải đúng thông số như yêu cầu được mặc thử trên người mẫu hoặc mannequin form dáng chuẩn 
	0.25 đ

	
	
	· Vải may mẫu xó thể sử dụng đúng vải hoặc vải có thành phần tương tự
	0.25 đ

	
	3
	Mẫu tiền sản xuất
	0.75
điểm

	
	
	· Là mẫu may đúng NPL để gửi cho khách hàng kiểm tra toàn diện trước khi cắt đơn hàng đại trà 
	0.25 đ

	
	
	· Khi thực hiện mẫu PP, điều kiện tiên quyết là đúng – đạt – đẹp để được khách hàng chấp nhận và tránh được mọi trì hoãn cho kế hoạch lên chuyền 
	0.5 đ

	
	4
	Mẫu kiểm size
	0.5 điểm

	
	
	· Là mẫu may tất cả các size từ size nhỏ nhất đến size lớn nhất để kiểm tra trông số từng size và bước nhảy có hợp lý hay không 
	0.5 đ

	
	5
	Mẫu trên chuyền
	0.5 điểm

	
	
	· Là mẫu được chọn ra từ sản phẩm đại trà trên chuyền và gửi cho khách hàng xem xét.
	0.25 đ

	
	
	· Thông qua mẫu này khách hàng đánh giá lô hàng có đúng với mẫu PP không. Đồng thời đây cũng là mẫu duyệt cho xuất hàng khi khách hàng đến kiểm tra final
	0.25 đ

	4
2.5 điểm
	1
	Tính định mức 
	1.5
điểm

	
	
	Thân trước = (67.5 x 57)/147.32 = 26.12 cm
	0.25đ

	
	
	Thân sau = (67.5 x 57)/147.32 = 26.12 cm
	0.25đ

	
	
	Tay áo = (26 x 20)/147.32 = 3.53 cm
	0.25đ

	
	
	Nẹp trụ  = (9 x 17)/147.32 = 1.04 cm
	0.25đ

	
	
	Định mức vải/sản phẩm = 26.12 + 26.12 + (3.53 x 4) +(1.04 x 2) = 68.44cm = 0.6844m = 0.748yds
	0.5đ

	
	2
	Tính chi phí vải cho đơn hàng
	1điểm

	
	
	Tổng số lượng vải cho cả đơn hàng = 0.748 x 5000 =  3740 yds
	0.25đ

	
	
	Chi phí vải cần cho 1sản phẩm = 4.5 x 0.748   = $3.366
	0.25đ

	
	
	Chi phí vải cho cả đơn  hàng = 3.366 x 3740 x 1.02 = $ 12840.62
	0.5đ



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: CAO DẲNG
	Học phần: QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
	Lớp:  14CĐM   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2.5 điểm)
 Hãy nêu những cách thức truyền đạt thông tin? 
Câu 2: (2 điểm)
Một bộ tài liệu kỹ thuật bao gồm những thông tin nào?
Câu 3: (3 điểm) 
Những lưu ý khi viết thư điện tử trong doanh nghiệp
Câu 4: (2.5 điểm) Cho bảng thông số sau: 

	STT
	Mô tả
	M (cm)
	[image: ]

	1 
	Dài áo đo từ góc cổ vai
	64
	

	2
	Ngang ngực
	54
	

	3
	Ngang lai
	55
	

	4
	Ngang vai
	48
	

	5
	Rộng nách
	25
	

	6
	Dài tay
	20
	

	7
	Ngang cửa tay
	18
	

	8
	Dài trụ
	13
	

	9
	Rộng nẹp trụ
	3.5
	

	10
	Cao lai
	2.5
	

	11
	Cao bo lai tay
	2
	


1. Hãy ước tính định mức vải cho sản phẩm trên với khổ vải cắt là 58”
2. Hãy tính chi phí  vải cho mã hàng trên với số lượng đơn hàng là 5000 sản phẩm, đơn giá vải là $4.5/yard, % hao hụt khi tính giá sản phẩm là 2%,
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
	Lớp:  14CĐM   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
2.5 điểm
	1
	Cách thức truyền đạt thông tin
	2.5 điểm

	
	
	· Chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung cần truyền đạt 
	0.25 đ

	
	
	· Thông tin cần truyền đạt có bố cục chặt chẽ, có dàn ý rõ ràng, ngắn gọn, súc tích phù hợp với từng đối tượng 
	0.5 đ

	
	
	· Nhấn mạnh các thông tin quan trọng cho từng bộ phận khác nhau 
	0.25 đ

	
	
	· Cập nhật liên tục các thay đổi mới nhất liên quan đến dơn hàng 
	0.25 đ

	
	
	· Tuyệt đối không nắm giữ thông tin hay trì hoãn trong việc phổ biến chia sẻ thông tin đến các bộ phận có liên quan 
	0.5 đ

	
	
	· Chỉ nên truyền đạt mỗi lần một thông tin bằng mail với chủ để rõ ràng 
	0.25 đ

	
	
	· Phải có yêu cầu xác nhận từ bên nhận thông tin để đảm bảo đối tượng hiểu đúng, làm đúng 
	0.25 đ

	
	
	· Giữ thái độ đúng mực với từng đối tượng nhận thông tin.
	0.25 đ

	2
2 điểm
	1
	Những thông tin trong bộ tài liệu kỹ thuật
	2 điểm

	
	
	Trang 1: Bảng liệt kê các yêu cầu của sản phẩm đầu tiên
	0.25 đ

	
	
	Trang 2: Hình vẽ mô tả mặt trước, mặt sau, quy cách may
	0.25 đ

	
	
	Trang 3: Hình vẽ mô tả các chi tiết quan trọng và phức tạp trên sản phẩm 
	0.25 đ

	
	
	Trang 4: Bảng màu 
	0.25 đ

	
	
	Trang 5: yêu cầu kỹ thuật may
	0.25 đ

	
	
	Trang 6: Thông số kích thước mã hàng 
	0.25 đ

	
	
	Trang 7: Hướng dẫn vị trí logo nhãn mac 
	0.25 đ

	
	
	Trang 8: Hướng dẫn công đoạn hoàn thành 
	

	
	
	Trang 9: Góp ý phát triển mẫu 
	0.25 đ

	3
3 điểm
	1
	Những lưu ý khi viết thư điện tử trong doanh nghiệp
	3 điểm

	
	
	Câu chủ đề phải tóm lược được nội dung, mục đích, thu hút được sự chú ý của người nhận
	0.25 đ

	
	
	Thư nên ngắn gọn, tập trung vào vấn đề chính
	0.25 đ

	
	
	Mỗi email chỉ nên đề cập đến vấn đề của 1 đơn hàng
	0.25 đ

	
	
	Sư dụng câu văn ngắn gọn, làm nổi bật các điểm mấu chốt bằng cách in đậm, tô màu, gạch chân…. Các ý riêng biệt nên xuống dòng đánh số thứ tự
	0.25 đ

	
	
	File đính kèm cần rõ ràng, bố trí theo trình tự thời gian, tránh gửi nhầm file cho khách hàng. Tên file bằng Tiếng việt thì không nên bỏ dấu
	0.25 đ

	
	
	Chú ý lỗi chính tả, dấu chấm câu, ngữ pháp, hình thức email. Nên đọc thật kỹ email và file đính kèm rồi mới gửi
	0.25 đ

	
	
	Không dùng chữ viết hoa trong toàn bộ email, hạn chế dùng từ viết tắt
	0.25 đ

	
	
	Nên dùng các font chữ thông dụng: Times new roman, Arial 
	0.25 đ

	
	
	Phần chữ ký thư: nếu là lần đầu giao dịch nên để đầy đủ thông tin như: Tên, chức danh, bộ phận, số điện thoại
	0.25 đ

	
	
	Trả lời mail càng sớm càng tốt
	0.25 đ

	
	
	Nếu mail không thực sự khẩn cấp, quan trọng thì tránh sử dụng kiểu gửi thư đánh dấu Top urgent, important trong tiêu đề mail
	0.25 đ

	
	
	Thư gửi nên CC cho những người có liên quan để họ theo dõi công việc chung, kiểm tra lẫn nhau, tránh sai sót
	0.25 đ

	4
2.5 điểm
	1
	Tính định mức 
	1.5
điểm

	
	
	Thân trước = (67.5 x 57)/147.32 = 26.12 cm
	0.25đ

	
	
	Thân sau = (67.5 x 57)/147.32 = 26.12 cm
	0.25đ

	
	
	Tay áo = (26 x 20)/147.32 = 3.53 cm
	0.25đ

	
	
	Nẹp trụ  = (9 x 17)/147.32 = 1.04 cm
	0.25đ

	
	
	Định mức vải/sản phẩm = 26.12 + 26.12 + (3.53 x 4) +(1.04 x 2) = 68.44cm = 0.6844m = 0.748yds
	0.5đ

	
	2
	Tính chi phí vải cho đơn hàng
	1điểm

	
	
	Tổng số lượng vải cho cả đơn hàng = 0.748 x 5000 =  3740 yds
	0.25đ

	
	
	Chi phí vải cần cho 1sản phẩm = 4.5 x 0.748   = $3.366
	0.25đ

	
	
	Chi phí vải cho cả đơn  hàng = 3.366 x 3740 x 1.02 = $ 12840.62
	0.5đ



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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